	BIỂU MỨC GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ DỊCH THUẬT
(kèm theo Quyết định số       /2024/QĐ-UBND ngày….tháng……năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


	STT
	DỊCH VỤ YÊU CẦU
	GIÁ TỐI ĐA
(đồng)

	1
	Dịch thuật văn bản 

	1.1
	Dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt
	đồng/trang 

	-
	Tiếng Anh, Hoa
	170.000 

	-
	Tiếng Nga, Pháp, Đức, Ý
	230.000 

	-
	Tiếng Hàn, Nhật
	200.000 

	-
	Tiếng các nước khác
	250.000 

	1.2
	Dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài
	đồng/trang 

	-
	Tiếng Anh, Hoa
	180.000 

	-
	Tiếng Nga, Pháp, Đức, Ý
	250.000 

	-
	Tiếng Hàn, Nhật
	200.000 

	-
	Tiếng các nước khác
	300.000 

	1.3
	Trường hợp yêu cầu làm thêm bản dịch thứ hai
	10.000 đồng/trang nhưng không quá 100.000 đồng/bản dịch

	2
	Phiên dịch 

	2.1
	Phiên dịch trực tiếp cho người nước ngoài nghe và hiểu tiếng Việt
	đồng/giờ/người

	-
	Tiếng Anh, Hoa, Pháp, Đức, Hàn, Nhật
	350.000 đồng/giờ/người đối với thời gian làm việc từ 4 giờ trở lên

	-
	Thứ tiếng không thông dụng
	400.000 đồng/giờ/người đối với thời gian làm việc từ 4 giờ trở lên

	-
	Mức thù lao phiên dịch do các bên thỏa thuận nhưng không quá 300.000 đồng/giờ/người đối với thời gian làm việc từ 4 giờ trở xuống

	2.2
	Phiên dịch trực tiếp cho người Việt Nam nghe và hiểu tiếng nước ngoài
	đồng/giờ/người

	-
	Tiếng Anh, Hoa, Pháp, Đức, Hàn, Nhật
	350.000 đồng/giờ/người đối với thời gian làm việc từ 4 giờ trở lên

	-
	Thứ tiếng không thông dụng
	400.000 đồng/giờ/người đối với thời gian làm việc từ 4 giờ trở lên

	-
	Mức thù lao phiên dịch do các bên thỏa thuận nhưng không quá 300.000 đồng/giờ/người đối với thời gian làm việc từ 4 giờ trở xuống



